	       TỔ MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI
    LỚP MẪU GIÁO  4 TUỔI A1
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                                                                                 
                                                   
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	
DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN


	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	9. Quê hương - Đất nước- Bác Hồ (4 tuần)
+Tuần 1: Đất nước Việt Nam  diệu kỳ                     (Từ 27/4 - 01/5/2026)     Lồng ghép ngày GPMN 30/4
và QTLĐ 01/5
+ Tuần 2: Đào Xá quê hương em                         (Từ 04/05 - 08/05/2026) 
+ Tuần 3: Phú Thọ - Đất tổ - Hùng vương                      (Từ 11/5 - 15/05/2026) 
+ Tuần 4: Bác Hồ kính yêu (Từ 18/05 - 22/05/2026)  (Lồng ghép ngày sinh nhật Bác Hồ 19/05)    

	* Phát triển vận động
	

	123. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: Chạy, trèo, chuyền bóng...

	
- Chạy chậm 60 – 80m.
- Trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm.
-. Trèo lên, xuống 5 gióng thang.
- Chuyền bóng qua đầu qua chân.
	- Hoạt động học: 
+ Chạy chậm 60 – 80m.
+ Trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm.
+ Trèo lên, xuống 5 gióng thang.
+ Chuyền bóng qua đầu, qua chân. 
- Chơi các trò chơi vận động.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe.
	

	124. Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:                         - Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giầy khi đi học.  


                                                                        - Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt...
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
-  Bỏ rác đúng nơi quy định.
	Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết.
Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người.
Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe.
Ích lợi của mặc trang phục phù hợp với thời tiết.
Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản.    
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
	

	125. Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện. 
- Trẻ biết ngày sinh  nhật Bác 19/5
	- Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện: 

- Biết Bác Hồ - Lãnh tụ kính yêu và ngày sinh nhật Bác 19/5. 
- Biết danh lam thắng cảnh, ngày lễ hội, sự kiện văn hóa: Ngày 30/4
	- Hoạt động học: 
+ Đào Xá quê em. 
+ Phú  Thọ quê em

+ Bác Hồ Kính Yêu.


+ Đất nước VN diệu kỳ.
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	126. Trẻ biết sử dụng cách thức thích  hợp để giải quyết vấn đề dơn giản.

	Sử dụng cách thức thích  hợp để giải quyết vấn đề dơn giản.
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	127. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10.
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	- Hoạt động học:  
+ Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.

+ Sắp xếp theo qui tắc 3 đối tượng.

+ Nhận biết ngày và đêm.
+ Nhận biết sáng, trưa, chiều, tối.
	

	128. Trẻ nhận ra, thực hiện tốt qui tắc sắp xếp của ít nhất 3 đối tượng và sao chép lại

	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
	
	

	129. Trẻ biết mô tả các sự kiện xảy ra theo  trình tự thời   gian trong ngày.
	Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối.
	
	

	130. Trẻ nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
	Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, biển số xe…)
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	131. Trẻ biết so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	
So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	
	

	* Khám phá xã hội
	

	132.Trẻ biết kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội.
	Đặc điểm nổi bật các ngày lễ hội, sự kiện văn hóa của quê hương, đất nước.
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	133. Trẻ biết kể tên và nêu một vài đặc điểm của cảnh đẹp, di tích lịch sử ở địa phương.

	Đặc điểm nổi bật của một số di tích, danh lam, thắng cảnh của quê hương, đất nước.
Bác Hồ - Lãnh tụ kính yêu và ngày sinh nhật Bác 19/5.
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	134. Trẻ thực hiện được 2, 3 yêu cầu liên tiếp, ví dụ: "Cháu hãy lấy hình tròn màu đỏ gắn vào bông hoa màu vàng".
	- Hiểu và làm theo 2-3 yêu cầu. - Nhận dạng, tô đồ chữ cái s, x, v, r
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái s, x, v, r
	

	135. Trẻ biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.
	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
	- Hoạt động học:
+ Đọc thơ: “Cọng rơm vàng; Về quê; Buổi sáng ở quê;  Con về đất tổ; Bác Hồ của em; Ảnh Bác”...
+ Truyện: “Ai ngoan sẽ được thưởng; Thế là ngoan”....
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI
	

	136. Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ.
	- Kính yêu Bác Hồ.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	137. Trẻ thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ.
	- Hát, múa, đọc thơ, kể chuyện về Bác Hồ.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	138. Trẻ biết một vài cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước. (Đền Hùng, Văn Miếu, Quốc Tử Giám,...)
	Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương đất nước. 
	Hoạt động trải nghiệm: Tham quan.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	139. Trẻ biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật ...).
	- Quan tâm giúp đỡ bạn.
- Phân biệt hành vi "đúng" -"sai"; "tốt" - "xấu"
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	140. Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình.

	- Đặt tên cho sản phẩm của mình.
	- Hoạt động học: 
+ Tô màu bức tranh quê hương.
+ Tô màu bức tranh Đền hùng. 
+ Cắt dán ao cá Bác Hồ.
	

	141. Trẻ biết lựa chọn dụng cụ để hát, vận động gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.
	- Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát.
	- Hoạt động học: 
+ Hát: “Quê hương tươi đẹp; Yêu Hà nội; Nhớ ơn Bác”...
+ NH: “Việt Nam quê hương tôi; Em đi giữa biển vàng; Nhớ ơn Bác...
+ TCÂN: Tai ai tinh, tiếng hát ở đâu, ai nhanh hơn....
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	
DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	9. Quê hương - Đất nước- Bác Hồ (4 tuần)
+ Tuần 1: Đất nước Việt Nam  diệu kỳ
 (Từ 27/4 - 01/5/2026)
Lồng ghép ngày GPMN 30/4 và QTLĐ 01/5
+ Tuần 2: Đào Xá quê hương em  
(Từ 04/05 - 08/05/2026) 
+ Tuần 3: Phú Thọ - Đất tổ - Hùng vương                      (Từ 11/5 - 15/05/2026) 
+ Tuần 4: Bác Hồ kính yêu (Từ 18/05 - 22/05/2026)
Lồng ghép ngày sinh nhật Bác Hồ 19/05)     

	* Phát triển vận động
	

	121. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: Chạy, trèo, chuyền bóng...

	- Chạy chậm 60 – 80m.
- Trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm.
- Trèo lên, xuống 5 gióng thang
- Chuyền bóng qua đầu qua chân
	- Hoạt động học: 
+ Chạy chậm 60 – 80m.
+ Trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm.
+ Trèo lên, xuống 5 gióng thang.
+ Chuyền bóng qua đầu, qua chân. 
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe.
	

	122. Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:                         - Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giầy khi đi học.                                                                  - Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt...
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
-  Bỏ rác đúng nơi quy định.
	Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết.
Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người.
Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe.
Ích lợi của mặc trang phục phù hợp với thời tiết.
Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản.    
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
	

	123. Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều 
cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện.
	- Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện.
	
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	124. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 .
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	- Hoạt động học:  
+ Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	

	125. Trẻ nhận ra, thực hiện tốt qui tắc sắp xếp của ít nhất 3 đối tượng và sao chép lại.
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
	Sắp xếp theo quy tắc 3 đôi tượng

	

	126. Trẻ biết mô tả các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày.
	Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối.
	+ Hoạt động học:
- Nhận biết ngày và đêm
- Nhận biết sáng, trưa, chiều, tối.
+ Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 
- So sánh 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10.

	

	127. Trẻ biết so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bắng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác  nhau nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít  hơn,
	
	

	Khám phá xã hội

	

	128. Trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm nhân dịp kỉ niệm các ngày lễ, hội,… của địa phương ( 
Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ, Vườn cây Bác Hồ- Đồi cây Bạch Thạch, Đình Đào Xá,…
- Trẻ biết ngày sinh nhật Bác
19/5.
- Biết danh lam thắng cảnh, ngày lễ hội, sự kiện văn hóa: Ngày 30/4; QTLĐ 01/05.
	 Tham gia các hoạt động trải nghiệm nhân dịp kỉ niệm các ngày lễ, hội,… của địa phương ( Đài 
tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ, Vườn cây Bác Hồ- Đồi cây Bạch Thạch, Đình Đào Xá,…
- Biết Bác Hồ - Lãnh tụ kính yêu và ngày sinh nhật Bác 19/5. 
- Biết danh lam thắng cảnh, ngày lễ hội, sự kiện văn hóa: Ngày 30/4; QTLĐ 01/05.
	- Hoạt động học: 
+ Đào Xá quê em. 

+ Phú Thọ quê em
+ Bác Hồ Kính Yêu.
+ Đất nước VN diệu kỳ.
Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	129. Trẻ biết kể tên và nêu một vài đặc điểm của cảnh đẹp, di tích lịch sử ở địa phương.
	Đặc điểm nổi bật của một số di tích, danh lam, thắng cảnh của quê hương, đất nước.  Bác Hồ - Lãnh tụ kính yêu và ngày sinh nhật Bác 19/5
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi19/5.

	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	130. Trẻ thực hiện được 2, 3 y cầu liên tiếp, ví dụ: "Cháu hãy lấy hình tròn màu đỏ gắn vào bông hoa màu vàng".
	- Hiểu và làm theo 2-3 yêu
cầu. 
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái s, x, v, r.
	- Hoạt động học:
+ Đọc thơ: “Cọng rơm vàng; Về quê; Buổi sáng ở quê; Con về đất tổ; Bác Hồ của em; Ảnh Bác”...
+ Truyện: “Ai ngoan sẽ được thưởng; Thế là ngoan”....
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái s, x, v, r.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI
	

	
131. Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ.
	- Kính yêu Bác Hồ.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	132. Trẻ thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về BH.
	- Hát, múa, đọc thơ, kể chuyện về Bác Hồ.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	133. Trẻ biết một vài cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước. (Đền Hùng, Văn Miếu, Quốc Tử Giám,...)
	Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương đất nước. 
	- Hoạt động trải nghiệm: Tham quan.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	134. Trẻ biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung. (chơi, trực nhật ...)
	- Quan tâm giúp đỡ bạn.
- Phân biệt hành vi "đúng" -"sai"; "tốt" - "xấu"
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	135. Trẻ biết lựa chọn dụng cụ để hát, vận động gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.

	- Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài 
hát.
	- Hoạt động học: 
+ Hát: 
“Quê hương tươi đẹp;
 Yêu Hà nội;
 Nhớ ơn Bác”...
+ Nghe hát: “Việt Nam quê hương tôi; 
Em đi giữa biển vàng; 
Nhớ ơn Bác...
+ TCÂN: Tai ai tinh, tiếng hát ở đâu, ai nhanh hơn....
	

	3
136. Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	
- Đặt tên cho sản phẩm của mình.
	- Hoạt động học: 
+ Tô màu bức tranh quê hương.
+ Vẽ cánh đồng quê em.
+ Tô màu bức tranh Đền  Hùng. 
+ Cắt dán ao cá Bác Hồ
	




	                                                                                                                                                Người xây dựng


Dương Thị Lệ Thanh

	 TRƯỜNG MẦM NON ĐÀO XÁ
  LỚP MẪU GIÁO 4 TUỔI A3

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	
DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	9. Quê hương - Đất nước- Bác Hồ (4 tuần)
+ Tuần 1: Đất nước Việt Nam  diệu kỳ
 (Từ 27/4 - 01/5/2026)
Lồng ghép ngày GPMN 30/4 và QTLĐ 01/5
+ Tuần 2: Đào Xá quê hương em  
(Từ 04/05 - 08/05/2026) 
+ Tuần 3: Phú Thọ - Đất tổ - Hùng vương                      (Từ 11/5 - 15/05/2026) 
+ Tuần 4: Bác Hồ kính yêu (Từ 18/05 - 22/05/2026)
Lồng ghép ngày sinh nhật Bác Hồ 19/05)     

	* Phát triển vận động
	

	121. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: Chạy, trèo, chuyền bóng...

	- Chạy chậm 60 – 80m.
- Trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm.
- Trèo lên, xuống 5 gióng thang
- Chuyền bóng qua đầu qua chân
	- Hoạt động học: 
+ Chạy chậm 60 – 80m.
+ Trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm.
+ Trèo lên, xuống 5 gióng thang.
+ Chuyền bóng qua đầu, qua chân. 
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe.
	

	122. Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:                         - Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giầy khi đi học.                                                                  - Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt...
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
-  Bỏ rác đúng nơi quy định.
	Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết.
Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người.
Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe.
Ích lợi của mặc trang phục phù hợp với thời tiết.
Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản.    
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
	

	123. Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều 
cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện.
	- Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện.
	
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	124. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 .
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	- Hoạt động học:  
+ Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	

	125. Trẻ nhận ra, thực hiện tốt qui tắc sắp xếp của ít nhất 3 đối tượng và sao chép lại.
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
	Sắp xếp theo quy tắc 3 đôi tượng

	

	126. Trẻ biết mô tả các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày.
	Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối.
	+ Hoạt động học:
- Nhận biết ngày và đêm
- Nhận biết sáng, trưa, chiều, tối.
+ Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 
- So sánh 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10.

	

	127. Trẻ biết so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bắng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác  nhau nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít  hơn,
	
	

	Khám phá xã hội

	

	128. Trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm nhân dịp kỉ niệm các ngày lễ, hội,… của địa phương ( 
Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ, Vườn cây Bác Hồ- Đồi cây Bạch Thạch, Đình Đào Xá,…
- Trẻ biết ngày sinh nhật Bác
19/5.
- Biết danh lam thắng cảnh, ngày lễ hội, sự kiện văn hóa: Ngày 30/4; QTLĐ 01/05.
	 Tham gia các hoạt động trải nghiệm nhân dịp kỉ niệm các ngày lễ, hội,… của địa phương ( Đài 
tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ, Vườn cây Bác Hồ- Đồi cây Bạch Thạch, Đình Đào Xá,…
- Biết Bác Hồ - Lãnh tụ kính yêu và ngày sinh nhật Bác 19/5. 
- Biết danh lam thắng cảnh, ngày lễ hội, sự kiện văn hóa: Ngày 30/4; QTLĐ 01/05.
	- Hoạt động học: 
+ Đào Xá quê em. 

+ Phú Thọ quê em
+ Bác Hồ Kính Yêu.
+ Đất nước VN diệu kỳ.
Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	129. Trẻ biết kể tên và nêu một vài đặc điểm của cảnh đẹp, di tích lịch sử ở địa phương.
	Đặc điểm nổi bật của một số di tích, danh lam, thắng cảnh của quê hương, đất nước.  Bác Hồ - Lãnh tụ kính yêu và ngày sinh nhật Bác 19/5
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi19/5.

	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	130. Trẻ thực hiện được 2, 3 y cầu liên tiếp, ví dụ: "Cháu hãy lấy hình tròn màu đỏ gắn vào bông hoa màu vàng".
	- Hiểu và làm theo 2-3 yêu
cầu. 
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái s, x, v, r.
	- Hoạt động học:
+ Đọc thơ: “Cọng rơm vàng; Về quê; Buổi sáng ở quê; Con về đất tổ; Bác Hồ của em; Ảnh Bác”...
+ Truyện: “Ai ngoan sẽ được thưởng; Thế là ngoan”....
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái s, x, v, r.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI
	

	
131. Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ.
	- Kính yêu Bác Hồ.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	132. Trẻ thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về BH.
	- Hát, múa, đọc thơ, kể chuyện về Bác Hồ.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	133. Trẻ biết một vài cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước. (Đền Hùng, Văn Miếu, Quốc Tử Giám,...)
	Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương đất nước. 
	- Hoạt động trải nghiệm: Tham quan.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	134. Trẻ biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung. (chơi, trực nhật ...)
	- Quan tâm giúp đỡ bạn.
- Phân biệt hành vi "đúng" -"sai"; "tốt" - "xấu"
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	135. Trẻ biết lựa chọn dụng cụ để hát, vận động gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.

	- Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài 
hát.
	- Hoạt động học: 
+ Hát: 
“Quê hương tươi đẹp;
 Yêu Hà nội;
 Nhớ ơn Bác”...
+ Nghe hát: “Việt Nam quê hương tôi; 
Em đi giữa biển vàng; 
Nhớ ơn Bác...
+ TCÂN: Tai ai tinh, tiếng hát ở đâu, ai nhanh hơn....
	

	3
136. Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	
- Đặt tên cho sản phẩm của mình.
	- Hoạt động học: 
+ Tô màu bức tranh quê hương.
+ Vẽ cánh đồng quê em.
+ Tô màu bức tranh Đền  Hùng. 
+ Cắt dán ao cá Bác Hồ
	




	









	NGƯỜI XÂY DỰNG

Đoàn Thị Hồng Vân




	       TỔ MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI
    LỚP MẪU GIÁO  4 TUỔI A4
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                                                                                 
                                                   
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026
	
MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	
NỘI DUNG GIÁO DỤC
	
DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN



	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	9. Quê hương - Đất nước- Bác Hồ (4 tuần)
+ Tuần 1: Đất nước Việt Nam  diệu kỳ                     (Từ 27/4 - 01/5/2026)     Lồng ghép ngày GPMN 30/4
và QTLĐ 01/5
+ Tuần 2: Đào Xá quê hương em                         (Từ 04/05 - 08/05/2026) 
+ Tuần 3: Phú Thọ - Đất tổ - Hùng vương                      (Từ 11/5 - 15/05/2026) 
+ Tuần 4: Bác Hồ kính yêu (Từ 18/05 - 22/05/2026)  (Lồng ghép ngày sinh nhật Bác Hồ 19/05)     

	* Phát triển vận động
	

	124. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: Chạy, trèo, chuyền bóng...

	- Chạy chậm 60 – 80m.
- Trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm.
-. Trèo lên, xuống 5 gióng thang.
- Chuyền bóng qua đầu qua chân.
	- Hoạt động học: 
+ Chạy chậm 60 – 80m.
+ Trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm.
+ Trèo lên, xuống 5 gióng thang.
+ Chuyền bóng qua đầu, qua chân. 
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe.
	

	125. Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:                         - Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giầy khi đi học.                                                                  - Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt...
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
-  Bỏ rác đúng nơi quy định.
	Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết.
Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người.
Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe.
Ích lợi của mặc trang phục phù hợp với thời tiết.
Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản.    
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
	

	126. Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện.
- Trẻ biết ngày sinh nhật Bác
19/5.
- Biết danh lam thắng cảnh, ngày lễ hội, sự kiện văn hóa: Ngày 30/4; QTLĐ 01/05.

	- Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện.

- Biết Bác Hồ - Lãnh tụ kính
yêu và ngày sinh nhật Bác 19/5. 
- Biết danh lam thắng cảnh, ngày lễ hội, sự kiện văn hóa: Ngày giải phóng MN 30/4; QTLĐ 01/05.
	- Hoạt động học: 
+ Đào Xá quê hương em. 
+ Phú Thọ- Đất tổ- Hùng vương 

+ Bác Hồ Kính Yêu.

+ Đất nước VN diệu kỳ.

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	127. Trẻ biết sử dụng cách thức thích  hợp để giải quyết vấn đề dơn giản.

	Sử dụng cách thức thích  hợp để giải quyết vấn đề dơn giản.
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	128. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 .
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	- Hoạt động học:  
+ Đếm trên đối tượng trong
 phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	

	129. Trẻ nhận ra, thực hiện tốt qui tắc sắp xếp của ít nhất 3 đối tượng và sao chép lại.
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
	- Hoạt động học:  
+ Sắp xếp theo qui tắc 3 đối tượng.
	

	130. Trẻ biết mô tả các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày

	Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối.
	- Hoạt động học:  
+ Nhận biết ngày và đêm.
+ Nhận biết sáng, trưa, chiều, tối.




- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.


	

	131. Trẻ nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày
	Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, biển số xe...

	
	

	
132. Trẻ biết so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bắng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau,nhiều hơn, ít hơn.
	
- So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác  nhau nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít  hơn.
	
	

	Khám phá xã hội
	

	133.Trẻ biết kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội.
	Đặc điểm nổi bật các ngày lễ hội, sự kiện văn hóa của quê hương, đất nước.
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	134. Trẻ biết kể tên và nêu một vài đặc điểm của cảnh
đẹp, di tích lịch sử ở địa phương.
	Đặc điểm nổi bật của một số di tích, danh lam, thắng cảnh của quê hương, đất nước.  Bác Hồ - Lãnh tụ kính yêu và ngày sinh nhật Bác 19/5.
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	

	
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	

	135. Trẻ thực hiện được 2, 3
yêu cầu liên tiếp, ví dụ: "Cháu hãy lấy hình tròn màu đỏ gắn vào bông hoa màu vàng".
	- Hiểu và làm theo 2-3 yêu
cầu. 
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái s, x, v, r.
	- Hoạt động mọi lúc, mọi
nơi.
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái s, x, v, r.
	

	
136. Trẻ biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.
	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
	- Hoạt động học:
+ Đọc thơ: “Cọng rơm vàng; Về quê; Buổi sáng ở quê; Con về đất tổ; Bác Hồ của em; Ảnh Bác”...
+ Truyện: “Ai ngoan sẽ được thưởng; Thế là ngoan”....

	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI
	

	
137. Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ.

	- Kính yêu Bác Hồ.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	138. Trẻ thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về BH.
	- Hát, múa, đọc thơ, kể chuyện về Bác Hồ.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	139. Trẻ biết một vài cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước. (Đền Hùng, Văn Miếu, Quốc Tử Giám,...)
	Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương đất nước. 
	- Hoạt động trải nghiệm: Tham quan.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	140. Trẻ biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung. (chơi, trực nhật ...)
	- Quan tâm giúp đỡ bạn.
- Phân biệt hành vi "đúng" -"sai"; "tốt" - "xấu"
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	141. Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình.

	- Đặt tên cho sản phẩm của mình.
	- Hoạt động học: 
+ Tô màu bức tranh quê hương.
+ Tô màu bức tranh Đền hùng. 
+ Cắt dán ao cá Bác Hồ.
+Vẽ cánh đồng quê em.
	

	3
142. Trẻ biết lựa chọn dụng cụ để hát, vận động gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.
	
- Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài 
hát.
	- Hoạt động học: 
+ Hát: “Quê hương tươi đẹp; Yêu Hà nội; Nhớ ơn Bác”...
+ NH: “Việt Nam quê hương tôi; Em đi giữa biển vàng; Nhớ ơn Bác...
+ TCÂN: Tai ai tinh, tiếng hát ở đâu, ai nhanh hơn....
	



           NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
                   Giáo viên
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